VẬT LÝ 10
TUẦN 13
Ngày soạn  30/11/2020
Ngày dạy 02/12/2020
[bookmark: _GoBack]TIẾT 13:		LỰC MA SÁT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức
	- Nêu được những đặc điểm của lực ma sát trượt, ma sát nghỉ, ma sát lăn.
	- Viết được công thức của lực ma sát trượt.
	- Nêu được một số cách làm giảm hoặc tăng ma sát.
2. Kỹ năng
	- Vận dụng được công thức của lực ma sát trượt để giải các bài tập tương tự như ở bài học.
	- Giải thích được vai trò phát động của lực ma sát nghỉ đối với việc đi lại của người, động vật và xe cộ.
3. Về thái độ:
Ý thức tự hoc, tự nghiên cứu
II. CHUẨN BỊ 
1. Chuẩn bị kiến thức 
Ôn lại kiến thức về lực ma sát đã được học ở lớp 8
2. Chuẩn bị tài liệu học tập; SGK, SBT
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ 
3. Bài mới: 
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. Lực ma sát trượt.
1. Cách xác định độ lớn của ma sát trượt.
  Móc lực kế vào vật rồi kéo theo phương ngang cho vật trượt gần như thẳng đều. Khi đó, lực kế chỉ độ lớn của lực ma sát trượt tác dụng vào vật.
2. Đặc điểm của độ lớn của ma sát trượt.
+ Không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật.
+ Tỉ lệ với độ lớn của áp lực.
+ Phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc.
3. Hệ số ma sát trượt.
t = [image: ]
4. Công thức của lực ma sát trượt.
Fmst = t.N
	


  Yêu cầu trả lời C1.

  



 
 Giới thiệu hệ số ma sát trượt.
  Giới thiệu bảng hệ số ma sát trượt của một số cặp vật liệu.
  Nêu biểu thức hệ số ma sát trươt.
	Hoạt động 1: Tìm hiểu lực ma sát trượt

  trả lời C1.
Ghi nhận kết quả thí nghiệm và rút ra kết luận.




  Ghi nhận cách xác định hệ số ma sát trượt.
  


  Ghi biểu thức.

	II. Lực ma sát lăn.
  Lực ma sát lăn xuất hiện khi một vật lăn trên một vật khác, để cản lại chuyển động lăn của vật. 
  Lực ma sát lăn rất nhỏ so với lực ma sát trượt.
	
  Đặt câu hỏi cho hs lấy ví dụ.
  Nêu câu hỏi C2.
  Giới thiệu một số ứng dụng làm giảm ma sát.
	Hoạt động 2: Tìm hiểu lực ma sát lăn.
 Lấy ví dụ về tác dụng của lực ma sát lăn lên vật.
  Trả lời C2.
  So sánh độ lớn của lực ma sát lăn và ma sát trượt.

	III. Lực Ma sát nghỉ.
1. Thế nào là lực ma sát nghĩ.
  Khi tác dụng vào vật một lực song song với mặt tiếp xúc nhưng vật chưa chuyển động thì mặt tiếp xúc đã tác dụng vào vật một lực ma sát nghĩ cân bằng với ngoại lực.
2. Những đặc điểm của lực ma sát nghỉ.
(SGK)

	

  Mô tả  thí nghiệm nhận biết ma sát nghĩ.
  Cho hs chỉ ra các lực tác dụng lên vật.

    


Mô tả TN, từng bước cho hs nêu đặc điểm của ma sát nghĩ. 
  
	Hoạt động 3: Tìm hiểu lực ma sát nghĩ 


  Lắng nghe.

  Chỉ rỏ các lực tác dụng lên vật


  Rút ra các đặc điểm của lực ma sát nghĩ.


	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Cho hs giải bài tập ví dụ

	Giải bài tập ví dụ.







Tuần 14
Ngày soạn  06/12/2020
Ngày dạy  07/12/2020

Tiết 14:		LỰC HƯỚNG TÂM 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức
	- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức của lực hướng tâm.
	- Nêu được một vài ví dụ về chuyển động ly tâm có lợi hoặc có hại.\
2. Kỹ năng
	- Giải thích được lực hướng tâm giữ cho một vật chuyển động tròn đều.
	- Giải thích được chuyển động li tâm.
3. Về thái độ:
Ý thức tự hoc, tự nghiên cứu
II. CHUẨN BỊ 
1. Chuẩn bị kiến thức 
Ôn lại những kiến thức về chuyển động tròn đều và gia tốc hướng tâm 
2. Chuẩn bị tài liệu học tập; SGK, SBT
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ  
3. Bài mới: 
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. Lực hướng tâm
1. Định nghĩa
Lực (hay hợp của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.

2. Công thức






m







	
- Theo ĐL II thì phải có lực tác dụng lên vật  để gây ra gia tốc cho vật. Vậy công thức tính độ lớn của lực hướng tâm như thế nào?
- Từ đó phát biểu định nghĩa lực hướng tâm?

- Trong chuyển động của quả nặng vừa quan sát, lực gì đóng vai trò lực hướng tâm?
- NX: Trong trường hợp này, đó cũng coi như là câu trả lời gần đúng. Vì trọng lượng của quả nặng còn khá nhỏ nếu chúng ta quay trong mặt phẳng nằm ngang thì có thể coi lực căng của dây là lực hướng tâm.
	Hoạt động 1: Hình thành khái niệm lực hướng tâm.
- Độ lớn của lực hướng tâm:


- Định nghĩa: Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật  chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.
- Trả lời (lực căng dây)

	3. Ví dụ
a. Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vệ tinh nhân tạo đóng vai trò lực hướng tâm.


b. Lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hướng tâm.


c. Hợp lực của trọng lực và lực căng đóng vai trò lực hướng tâm

	- GV treo tranh và nói rõ về những hiện tượng:
 + Vệ tinh nhân tạo quay quanh trái đất.
+ Bao diêm đặt trên bàn quay (có thể làm TN cho hs quan sát)
+ Một quả nặng buộc vào đầu dây.
- Nhận xét.
	Hoạt động 2: Tìm hiểu một số ví dụ về lực hướng tâm.
- Chú ý theo dõi








	II. Chuyển động li tâm

1. Khi các lực liên kết không đủ đóng vai trò , vật văng ra xa quỹ đạo.
2. Một số ví dụ:
- Ích lợi và ứng dụng
- Tác hại và cách phòng tránh.
	- Trở lại TN một vật đặt trên bàn quay. Dự đoán nếu bàn quay mạnh (nhanh) thì hiện tượng xảy ra như thế nào?
- Mô tả TN kiểm chứng, vì sao vật bị văng ra xa?


- Với lớn để giữ được vật trên quỹ đạo tròn thì lực hướng tâm phải đủ lớn. Nếu không đủ lớn để đóng vai trò của lực hướng tâm thì vật sẽ văng đi, đó là chuyển động li tâm.
- Nêu thêm một vài ứng dụng như: Máy bơm li tâm, máy giặt,…
	Hoạt động 4: Tìm hiểu về chuyển động li tâm.
- Dự đoán: Vật sẽ bị văng ra xa

- Nghe TN rồi trả lời, do lực ma sát không đủ để giữ bao diêm lại

- Tự ghi lại giải thích của gv nếu cần.


	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	  Cho hs giải bài tập 5, 7 trang 83.
  Cho hs đọc thêm phần : Em có biết ?

	Giải bài tập 5, 7 trang 83.
  Đọc thêm phần : Em có biết ?







Tuần 15
Ngày soạn  11/12/2020
Ngày dạy  14/12/2020
Tiết 15:	BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức : 
	- Diễn đạt được các khái niệm: phân t ích chuyển động, chuyển động thành phần, chuyển động tổng hợp.
	- Viết được các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang
 2. Kỹ năng :
	- Chọn hệ tọa độ thích hợp nhất cho việc phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần.
	- Ap dụng định luật II Newton để lập các phương trình cho hai chuyển động thành phần của chuyển động của vật ném ngang.
	- Tổng hợp 2 chuyển động thành phần để được chuyển động tổng hợp (chuyển động thực).
3. Thái độ:
Ý thức tự hoc, tự nghiên cứu
II.CHUẨN BỊ 
1. Chuẩn bị kiến thức 
Các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều và của sự rơi tự do.
2. Chuẩn bị tài liệu học tập; SGK, SBT
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ 
	Nội dung (câu hỏi, bài tập) kiểm tra

	Viết các pt chuyển động của chuyển động thẳng đều và rơi tự do.



3. Bài mới: 
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. Khảo sát chuyển động ném ngang.
1. Chọn hệ tọa độ.
   


  O                Mx       x(m)     

    

   
  My                     M

                         



2. Phân tích chuyển động ném ngang.


Chuyển động ném ngang có thể phân tích thành 2 chuyển động thành phần theo 2 trục tọa độ (gốc O tại vị trí ném, trục Ox theo hướng vận tốc đầu, trục Oy theo hướng của trọng lực)
3. Xác định chuyển động thành phần.
a. Các phương trình của chuyển động thành phần theo trục Ox của Mx


Mx chuyển động đều (chuyển động theo phương ngang là chuyển động thẳng đều)
b. Các pt của chuyển động thành phần theo trục Oy của My


My chuyển động nhanh dần đều (chuyển động theo phương thẳng đứng là chuyển động rơi tự do)
	Một vật M bị ném ngang với vận tốc đầu v0 từ độ cao h so với mặt đất. Ta hãy khảo sát chuyển động của vật. (bỏ qua ảnh hưởng của không khí)
- Nên chọn hệ trục tọa độ như thế nào?
- Phương pháp khảo sát chuyển động: nghiên cứu chuyển động của hình chiếu của M trên Ox, Oy (phân tích chuyển động), sau đó tổng hợp hai chuyển động thành phần lại để có được các thông tin về chuyển động của vật.

- Sau khi vật nhận được vận tốc ban đầu , lực tác dụng lên vật trong quá trình chuyển động là lực gì?
- Tìm gia tốc của vật trong thời gian chuyển động?
- Xác định các chuyển động thành phần theo trục Ox và Oy?

	Hoạt động 1: Khảo sát chuyển động ném ngang



- Suy nghĩ rồi trả lời: (chúng ta sử dụng hệ trục tọa độ Oxy, với trục Ox nằm ngang, trục Oy thẳng đứng hướng xuống mặt đất.)

-  hình 15.1







+ HS trả lời

+ HS trả lời


+ HS trả lời




	II. Xác định chuyển động của vật
1. Dạng quỹ đạo

Từ 15.3:  thay vào 15.6 suy ra: 

 (15.7)

Quỹ đạo của vật là đường Parabol

2. Thời gian chuyển động

Thay y = h ta được: 

3. Tầm ném xa


	- Phương trình liên hệ giữa x và y gọi là phương trình quỹ đạo.
- Làm thế nào để lập được phương trình đó?
- Các em lập phương trình quỹ đạo.

- Phương trình đó cho ta quỹ đạo là đường gì?
- Gọi HS lên bảng vẽ.
- Dùng vòi phun nước để thấy dạng quỹ đạo. Thay đổi v0  để thấy quỹ đạo thay đổi phù hợp với công thức 15.7
- Qua tính toán, ta thấy thời gian chuyển động của vật bị ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng một độ cao h hãy tính thời gian đó?
- Làm thế nào để tính được tầm ném xa?
- Từ đó L phụ thuộc vào những yếu tố nào? Có phù hợp với hiện tượng mà em quan sát không?
	

- Rút t từ phương trình 15.3 thay vào 15.6 SGK

- Lập phương trình quỹ đạo: 
- Đường parapol

- Một HS lên bảng vẽ.





- Thay y = h vào phương trình 15.6 SGK để rút ra: 

- Thay giá trị t và phương trình 15.3 để tính L

- Phụ thuộc vào và h. Phù hợp với hiện tượng quan sát được.

	III. Thí nghiệm kiểm chứng.
Thời gian chuyển động ném ngang = thời gian rơi tự do (cùng h)
	- Giải thích về mục đích và cách bố trí TN ở hình 15.3 SGK
- Gõ búa

-  em đọc và trả lời C3 (Thí nghiệm đã xác định điều gì?)

	

- Chú ý lắng nghe tiếng 2 hòn bi chạm sàn nhà.
- Trả lời C3 (Thời gian rơi chỉ phụ thuộc vào độ cao, không phụ thuộc vào vận tốc đầu) 

	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Yêu cầu đọc phần : Em có biết ?

	Đọc phần : Em có biết ?




































Tuần 16
Ngày soạn  17/12/2020
Ngày dạy  21/12/2020
Tiết 16:	CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức : 
+ Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực.
+ Nêu được cách xác định trọng tâm của vật mỏng, phẳng bằng phương pháp thực nghiệm.
2. Kỹ năng
	+ Vận dụng được các điều kiện cân bằng để giải các bài tập đơn giản. 
3. Thái độ:
Ý thức tự hoc, tự nghiên cứu
II. CHUẨN BỊ 
1. Chuẩn bị kiến thức 
Điều kiện cân bằng của một chất điểm.
2. Chuẩn bị tài liệu học tập; SGK, SBT
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ 
3. Bài mới: 
	Nọi dung
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. Cân bằng lực của một vật chịu tác dụng của 2 lực.
1. Thí nghiệm.




                                 







                                            

Nhận xét: Hai lực F1 và F2 có cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều
2. Điều kiện cân bằng



	- Việc xét  sự cân bằng của vật rắn mang lại những kết quả có ý nghĩa thực tiễn to lớn.
- Chúng ta nghiên cứu TN hình 17.1
- Mục đích TN là xét sự cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của 2 lực.
- Vật rắn là một miếng bìa cứng, nhẹ để bỏ qua trọng lực tác dụng lên vật.
- GV mô tả TN.
+ Có những lực nào tác dụng lên vật? Độ lớn của lực đó?
+ Dây có vai trò truyền lực và cụ thể hóa đường thẳng chứa vectơ lực hay giá của lực.
+ Có nhận xét gì về phương của 2 dây khi vật đứng yên?
+ Nhận xét gì về các đặc trưng của các lực F1 và F2 tác dụng lên vật, khi vật đứng yên?
- Từ đó phát biểu điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của 2 lực?

	Hoạt động 1: Tìm hiểu điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 2 lực.

- Nhận thức vấn đề bài học

- Lắng nghe thí nghiệm rồi trả lời các câu hỏi. Thảo luận theo từng bàn để đưa ra phương án.





	3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực nghiệm









- Trọng tâm G của các vật phẳng, mỏng có dạng hình học đối xứng nằm ở tâm đối xứng của vật.
	- Phát cho mỗi nhóm 1 vật mỏng, phẳng có trọng lượng, có lỗ sẵn, dây và giá để treo.
- Trọng tâm của vật là gì?

- Làm thế nào để xác định được trọng tâm của vật?
+ Gợi ý: Khi treo vật trên giá bởi dây treo, vật cân bằng do tác dụng của những lực nào?
+ 2 lực đó có liên hệ như thế nào?
+ Trọng tâm phải nằm trên đường kéo dài của dây treo.
- Yêu cầu một vài nhóm nêu phương án, và các nhóm khác kiểm tra tính đúng đắn của phương án.
- GV đưa ra phương án chung, tiến hành với vật có hình dạng hình học không đối xứng.
- Các nhóm xác định trọng tâm của vật phẳng, mỏng có dạng hình học đối xứng nhận xét vị trí của trọng tâm.
	- Làm việc theo nhóm (nhận dụng cụ TN), tiến hành TN để trả lời các câu hỏi của GV
- Trọng tâm là điểm đặt của trọng lực.
- Các nhóm thảo luận đưa ra phương án xác định trọng tâm của vật rắn.
+ Trọng lực và lực căng của dây treo.

+ 2 lực cùng giá: 

+ Các nhóm tìm cách xác định trọng tâm của vật mỏng.
- Đại diện nhóm nêu phương án.

	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Cho học sinh xác định trọng tâm của vài vật phẵng, mỏng có hình dạng khác nhau.  

	Xác định trọng tâm của các vật.
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